BÀI 11: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

1. Lập bảng số  nguyên tố không vượt quá 100: 
Các số nguyên tố không vượt quá 100:
	2
	3
	5
	7
	11

	13
	17
	19
	23
	29

	31
	37
	41
	43
	47

	53
	59
	61
	67
	71

	73
	79
	83
	89
	97



2. Luyện tập:
Bài tập 1:
- Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2
- Số nguyên tố lớn nhất trong phạm vi 100 là số 97
- Không phải mọi số nguyên tố đều là số lẻ, vì có số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất.
- Không phải mọi số chẵn đều là hợp số vì số 2 là số chẵn nhưng nó cũng là số nguyên tố.
Bài tập 2:
Các số nguyên tố là:113
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI 12: ƯỚC CHUNG. ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT
1. Ước chung:
· Một số được gọi là ước chung của hai hay nhiều số nếu nó là ước của tất cả các số đó
Ví dụ: Ta có: Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}
		  Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}
· ƯC(12, 20) = { 1; 2; 4}

· Tập hợp các ước chung của hai số a và b kí hiệu là ƯC(a, b)
	


· Tập hợp các ước chung của ba số a, b, c kí hiệu ƯC(a, b, c)
	


Thực hành 1: Các khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?
a) 
b) 
c) 
+ Cách tìm ƯC(a, b): Tìm Ư(a) và Ư(b). Sau đó tìm những phần tử chung của Ư(a) và Ư(b)
2. Ước chung lớn nhất:
· Ước chung lớn nhất của hai hay nhiều số là số lớn nhất trong tập hợp các ước chung của các số đó
· Kí hiệu ước chung lớn nhất của a và b là ƯCLN(a, b)
· Kí hiệu ước chung lớn nhất của a, b và là ƯCLN(a, b, c)
Ví dụ: ƯC(36, 45) = {1; 3; 9} nên ƯCLN(36, 45) = 9
Nhận xét: tất cả các ước chung của hai hay nhiều số đều là ước của ƯCLN của các số đó: ƯC(a, b) = Ư[ƯCLN(a, b)]
Ví dụ: ƯCLN(36, 45) = 9
Nên ƯC(36, 45) = Ư(9) = {1; 3; 9}
Nhận xét: Với mọi số tự nhiên a và b, ta có: ƯCLN(a, 1) = 1
							ƯCLN(a, b, 1) = 1
Ví dụ: ƯCLN(18, 1) = 1
	ƯCLN(18, 15, 1) = 1
3. Cách tìm ƯCLN bằng cách phân tích các số ra thừa số nguyên tố:
	Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.


Ví dụ: a) Tìm ƯCLN(18, 30)?
· 

· TSNT chung: 2 và 3
· ƯCLN(18, 30) = 2 . 3 = 6
b) Tìm ƯCLN(14, 33)?
· 

· TSNT chung: không có
· ƯCLN(14, 33) = 1
Chú ý: Hai số có ƯCLN bằng 1 gọi là hai số nguyên tố cùng nhau.
ƯCLN(14, 33) = 1 nên 14 và 33 được gọi là hai số nguyên tố cùng nhau.
4. Ứng dụng rút gọn phân số:
Chú ý: Để rút gọn một phân số, ta có thể chia cả tử và mẫu của phân số đó cho ƯCLN của chúng để được phân số tối giản.
Thực hành: Rút gọn các phân số sau: 


· Lưu ý: Cách tìm ƯC thông qua tìm ƯCLN:
	Muốn tìm ƯCLN của hai hay nhiều số lớn hơn 1, ta thực hiện ba bước sau:
Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích đó là ƯCLN phải tìm.
Bước 4: ƯC(a, b) = Ư[ƯCLN(a, b)]
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